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Designed to perform
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KITCHEN EQUIPMENTS SYSTEM 
HỆ THỐNG THIẾT  BỊ BẾP
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KWANLIE GAS RANGE /W OUT BLOWER
BẾP GAS Á KHÔNG QUẠT THỔI

Model Dimension (mm)
Kích thước (mm)

No Burner
Bộ đốt

Gas capacity (BTU/hr)
Công suất gas (BTU/hr)

KG-01 800x800x800/200 01 150,000

KG-02 1500x800x800/200 02 300,000

KG-03 2100x800x800/200 03 450,000

KWANLIE GAS RANGE WITH BLOWER 
BẾP GAS Á CÓ QUẠT THỔI

Model Dimension (mm)
Kích thước (mm)

No Burner
Bộ đốt

Gas capacity (BTU/hr)
Công suất gas (BTU/hr)

KGB-01 1100x950x800/350 01 300,000

KGB-02 1900x950x800/350 02 600,000

KGB-03 2100x1150x800/350 02 600,000

KITCHEN EQUIPMENT
THIẾT BỊ BẾP
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SINGLE STOCK POT STOVE
BẾP HẦM ĐƠN

Model Dimension (mm)
Kích thước (mm)

No Burner
Bộ đốt

Gas capacity 
(BTU/hr)

Công suất gas 
(BTU/hr)

SPS-01 600x800x450 01 60,000

SPSS-01 600x800x450/1000 01 60,000

DOUBLE STOCK POT STOVE
BẾP HẦM ĐÔI

Model Dimension (mm)
Kích thước (mm)

No Burner
Bộ đốt

Gas capacity 
(BTU/hr)

Công suất gas 
(BTU/hr)

SPS-02 600x800x450 02 120,000

SPSS-02 600x800x450/1000 02 120,000

TILTING BRATTS PANS
CHẢO NGHIÊNG

Model Dimension (mm)
Kích thước (mm)

Type of 
burner

Pan capacity 
(Lts)

Dung tích chảo 
(Lít)

74/10KBG 800x730x870 Gas 43

74/10KBE 800x730x870 Electric 43

94/10KBG 800x900x870 Gas 80

94/10KBE 800x900x870 Electric 80

96/10KBG 1200x730x870 Gas 120

96/10KBE 1200x730x870 Electric 120

BOILING PANS 
NỒI HẦM

Model Dimension (mm)
Kích thước (mm)

Type of 
burner

Pan capacity 
(Lts)

Dung tích chảo 
(Lít)

74/10PGD08 800x730x870 Gas 80

74/10PEI08 800x730x870 Electric 80

94/10PGD10 800x900x870 Gas 100

94/10PEI10 800x900x870 Electric 100

94/10PGD15 800x900x870 Gas 150

94/10PEI15 800x900x870 Electric 150
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RICE STEAMER CABINET
TỦ NẤU CƠM

Model Dimension (mm)
Kích thước (mm)

Type of burner Capacity (kg/load)
Công suất nấu (Kg/mẻ)

RSC30G 500x700x1600 Gas 30

RSC60G 1000x700x1600 Gas 60

RSC90G 1500x700x1600 Gas 90

RSC30E 500x700x1600 Electric 30

RSC60E 1000x700x1600 Electric 60

RSC90E 1500x700x1600 Electric 90

RICE COOKER
NỒI NẤU CƠM

Model Dimension (mm)
Kích thước (mm)

Type of burner Capacity (lts/load)
Công suất (lít/mẻ)

MK-55RA D500x490 Gas 10

MK-55RE D500x490 Electric 10

3 DECKS RICE COOKER
TỦ NẤU CƠM 3 TẦNG

Model Dimension (mm)
Kích thước (mm)

Type of burner Capacity (kg/load)
Công suất nấu (Kg/mẻ)

FRC21F 750x710x1351 Gas 21

3 DECKS STEAMER
NỒI HẤP 3 TẦNG

Model Dimension (mm)
Kích thước (mm)

Type of burner No of desk
Số khoang nấu

DST3-90 900x820x1850 Gas 3

DST3-110 1100x1150x1850 Gas 3
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OPEN TOP BURNERS COUNTER TYPE
BẾP ÂU ĐẶT BÀN

Model Dimension (mm)
Kích thước (mm)

No of burner
Sô lượng bếp nấu

Total gas power (Kw)
Công suất gas (Kw)

Under oven (Kw)
Lò nướng ở dưới (Kw)

72/10TCG 400x730x250 02 9.1 -
74/10TCG 800x730x250 04 18.2 -
76/10TCG 1200x730x250 06 27.3 -
92/10TCG 400x900x250 02 10.5 -
94/10TCG 800x900x250 04 21.7 -
96/10TCG 1200x900x250 06 32.2 -

OPEN TOP BURNER WITH CABINET
BẾP ÂU CÓ CABINET

Model Dimension (mm)
Kích thước (mm)

No of burner
Sô lượng bếp nấu

Total gas power (Kw)
Công suất gas (Kw)

Under cabinet
Tủ bàn ở dưới

72/10CG 400x730x840/900 02 9.1 *
74/10CG 800x730x840/900 04 18.2 *
76/10CG 1200x730x840/900 06 27.3 *
92/10CG 400x900x840/900 02 10.5 *
94/10CG 800x900x840/900 04 21.7 *
96/10CG 1200x900x840/900 06 32.2 *

OPEN TOP BURNERS WITH UNDER OVEN
BẾP ÂU CÓ LÒ NƯỚNG

Model Dimension (mm)
Kích thước (mm)

No of burner
Sô lượng bếp nấu

Total gas power (Kw)
Công suất gas (Kw)

Under oven (Kw)
Lò nướng ở dưới (Kw)

74/10CGG 800x730x250 04 18.2 Gas - 8Kw
74/10CGE 800x730x250 04 18.2 Elect - 6Kw
76/10CGG 1200x730x250 06 27.3 Gas - 8Kw
76/10CGE 1200x730x250 06 27.3 Elect - 6Kw

76/10CGGFL 1200x730x250 06 27.3 Gas - 10Kw
94/10CGG 800x900x250 04 21.7 Gas - 8Kw
94/10CGE 800x900x250 04 21.7 Elect - 6Kw
96/10CGG 1200x900x250 06 32.2 Gas - 8Kw
96/10CGE 1200x900x250 06 32.2 Elect - 6Kw
96/10CGFL 1200x900x250 06 32.2 Gas - 12Kw

KITCHEN EQUIPMENT
THIẾT BỊ BẾP
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GAS GRIDDLE PLATE
BẾP NƯỚNG BỀ MẶT

Model Dimension (mm)
Kích thước 

(mm)

Griddle 
plate dim

Kích thước 
mặt rán
(mm)

Total gas 
power 
(Kw)

Công suất 
gas (Kw)

Under 
cabinet

Tủ bàn ở 
dưới

74/10TFTG1/3R 800x730x250 735x530 12 -

74/10FTG1/3R 800x730x870 735x530 12 *

94/10TFTG1/3R 800x900x250 745x700 14 -

94/10FTG1/3R 800x900x870 745x700 12 *

DEEP FAT FRYER
BẾP CHIÊN NHÚNG

Model Dimension (mm)
Kích thước 

(mm)

Tank 
capacity 

(Lts)
Dung tích 
khoang 
dầu (Lít)

Power 
(Kw)

Công suất 
(Kw)

Under 
cabinet

Tủ bàn ở 
dưới

7210/10FRG 400x730x870 1x10 Gas - 10 *

7210/10FRE 400x730x870 1x10 Elect - 9 *

7415/10FRG 800x730x870 2x15 Gas - 28 *

7415/10FRE 800x730x870 2x15 Elect - 24 *

LAVA ROCK GRILLS
BẾP NƯỚNG THAN VĨNH CỬU

Model Dimension (mm)
Kích thước 

(mm)

Grill rack 
dim

Kích thước 
mặt nướng 

(mm)

Power 
(Kw)

Công suất 
(Kw)

Under 
cabinet

Tủ bàn ở 
dưới

74/10TPLG 800x730x250 370x515 Gas - 7 -

74/10PLG 800x730x870 370x515 Gas - 14 *

92/10GG 400x900x870 320x640 Gas - 11 -

94/10GG 800x900x870 720x640 Gas - 22 *

PASTA COOKER
BẾP TRẦN MỲ

Model Dimension (mm)
Kích thước 

(mm)

Tank 
capacity 

(Lts)
Dung tích 
khoang 

nước (Lít)

Power 
(Kw)

Công suất 
(Kw)

Under 
cabinet

Tủ bàn ở 
dưới

72/10CPG 400x730x870 1x28 Gas - 10 *

72/10CPE 400x730x870 1x28 Elect - 5.6 *

74/10CPG 800x730x870 2x28 Gas - 21 *

74/10CPE 800x730x870 2x28 Elect - 
11.2

*

KITCHEN EQUIPMENT
THIẾT BỊ BẾP
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CONVECTION OVEN
LÒ NƯỚNG ĐA NĂNG

Model Dimension (mm)
Kích thước (mm)

Oven capacity
Công suất lò nướng (pan 

- khay)

Power heating (Kw)
Công suất nướng (Kw)

Fan Power (Kw)
Công suất quạt (Kw)

CKGS07B 892x830x810 07 GN1/1 Gas - 14 0.5
CKGX07B
CKES07B Elect - 10.5
CKEX07B
CKGS10B 962x830x1030 10 GN1/1 Gas - 28 1
CKGX10B
CKES10B Elect - 16
CKEX10B
CKGS20B 1170x895x1030 20 GN1/1 

10 GN2/1
Gas - 40 1

CKGX20B
CKES20B Elect - 31
CKEX20B
CKGS21B 1170x895x1030 20 GN1/1 Gas - 48 1.8
CKGX21B
CKES21B Elect - 31.8
CKEX21B
CKGS40B 1293x899x1810 40 GN1/1 Gas - 80 1.8
CKGX40B
CKES40B Elect - 61.8
CKEX40B

Combi oven 7 trays GN1/1
Lò nướng đa năng 7 khay GN1/1

Combi oven 10 trays GN1/1
Lò nướng đa năng 10 khay GN1/1

Combi oven 20 tráy GN1/1
Lò nướng đa năng 20khay GN1/1

Combi oven 10 trays GN2/1
Lò nướng đa năng 10 khay GN2/1

Combi oven 40 tráy GN1/1
Lò nướng đa năng 40 khay GN1/1
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Food warmer trolley
Xe đẩy giữ nóng thức ăn

Chaffing dish
Khay giữ nóng buffet

BAIN MARIE
THIẾT BỊ GIỮ NÓNG ĐỒ ĂN

Model Dimension (mm)
Kích thước (mm)

Capacity 
Công suất

(Pan - Khay)

Power (Kw)
Công suất (Kw)

BMR - 03 1200x700x800 03 GN1/1 2

BMR - 04 1500x700x800 04 GN1/1 2.2

BMR - 05 1800x700x800 05 GN1/1 2.5

RICE AND SOUP WARMER
THIẾT BỊ GIỮ CƠM CANH

Model Dimension (mm)
Kích thước (mm)

Capacity 
Công suất
(Pot - Nồi)

Power (Kw)
Công suất (Kw)

RSW - 01 600x700x800 01 - 50 Lts 2

RSW - 02 1200x700x800 02 - 50 Lts 2.2



Design and specification are subject to change without notice binhminhgroups.com.vn          13

DISH DRYER CABINET
TỦ SẤY BÁT ĐĨA

Model Dimension (mm)
Kích thước (mm)

Capacity 
Công suất 
(rack - giá)

Power (Kw)
Công suất (Kw)

DDC - 01 600x700x1500 04 2

DDC - 02 1200x700x1500 2x04 4

DDC - 03 1800x700x1500 3x04 6

DISH DRYER TROLLEY
TỦ SẤY BÁT ĐĨA DI ĐỘNG

Model Dimension (mm)
Kích thước (mm)

Capacity 
Công suất 
(rack - giá)

Power (Kw)
Công suất (Kw)

DDT - 01 600x700x800 03 2

DDT - 01 600x700x1600 2x03 4

KITCHEN EQUIPMENT
THIẾT BỊ BẾP
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INDUCTION WOK SINGLE HEAD
BẾP Á ĐIỆN TỪ ĐƠN

Model Dimension (mm)
Kích thước (mm)

Pan size 
Kích thước 
mặt bếp

(mm)

Power (Kw)
Công suất (Kw)

HY1-1 800x800x800 F400 380V - 15

HY1-B1 800x900x800 F400 380V - 15

INDUCTION WOK DOUBLE HEAD SINGLE POT
BẾP Á ĐIỆN TỪ ĐÔI CÓ MỘT NỒI NƯỚC

Model Dimension (mm)
Kích thước (mm)

Pan size 
Kích thước 
mặt bếp

(mm)

Power (Kw)
Công suất (Kw)

HY125D 1800x1150x800/450 F400 380V - 24

HY155D 1800x1150x800/450 F400 380V - 30

INDUCTION WOK LARGE DOUBLE HEAD
BẾP Á ĐIỆN TỪ MẶT TO ĐÔI

Model Dimension (mm)
Kích thước (mm)

Pan size 
Kích thước 
mặt bếp

(mm)

Power (Kw)
Công suất (Kw)

HY80-SD 2100x1150x800/450 F800 380V - 2x20

HY90-SD 2300x1250x800/450 F900 380V - 2x25

INDUCTION WOK LARGE SINGLE HEAD
BẾP Á ĐIỆN TỪ MẶT TO ĐƠN

Model Dimension (mm)
Kích thước (mm)

Pan size 
Kích thước 
mặt bếp

(mm)

Power (Kw)
Công suất (Kw)

HY20-DD 1100x1150x800/450 F800 380V - 20

HY25-DD 1200x1250x800/450 F900 380V - 25

HY30-DD 1300x1350x800/450 F1000 380V - 30

INDUCTION EQUIPMENT
HỆ THỐNG BẾP ĐIỆN TỪ
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INDUCTION COOK TOP
BẾP HẦM ĐIỆN TỪ

Model Dimension (mm)
Kích thước (mm)

Pan size 
Kích thước 
mặt bếp

(mm)

Power (Kw)
Công suất (Kw)

HY1-430 700x750x450/800 F430 380V - 12

HY2-430 1400x750x450/800 F430 380V - 2x15

INDUCTION STEAM CABINET
TỦ HẤP ĐIỆN TỪ

Model Dimension (mm)
Kích thước (mm)

No cook 
chamber 

Sô khoang 
nấu

Power (Kw)
Công suất (Kw)

HX-25L 910x910x1850 3 380V - 25

HX-30L 1200x910x1850 3 380V - 30

INDUCTION WOK TABLE TOP
BẾP ĐIỆN TỪ ĐẶT BÀN

Model Dimension (mm)
Kích thước (mm)

Pan size 
Kích thước 
mặt bếp

(mm)

Power (Kw)
Công suất (Kw)

HY5P-TS 400x500x270 300x350 220V - 5

HY6P-TS 400x500x270 300x350 220V - 6

HY5A-TS 400x500x270 F300 220V - 5

HY6A-TS 400x500x270 F300 220V - 6
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INDUCTION TOP FRYER
BẾP RÁN BỀ MẶT ĐIỆN TỪ

Model Dimension (mm)
Kích thước (mm)

Pan size 
Kích thước 

mặt rán
(mm)

Power (Kw)
Công suất (Kw)

HY8-GPL 1000x900x850/150 700x630 380V - 8

HY10-GPL 1000x900x850/150 700x630 380V - 10

HY12-GPL 1000x900x850/150 700x630 380V - 12

INDUCTION COOK TOP
BẾP ĐIỆN TỪ LOẠI ÂU
Model Dimension (mm)

Kích thước (mm)
Pan size 

Kích thước 
mặt bếp

(mm)

Power (Kw)
Công suất 

(Kw)

HY4-280 800x900x800/200 F280 380V - 4x3.5

HY6-280 1200x900x800/200 F280 380V - 6x3.5

INDUCTION DEEP FRYERS
BẾP CHIÊN DẦU ĐIỆN TỪ

Model Dimension (mm)
Kích thước (mm)

Tank size 
Kích thước 

khoang dầu
(mm)

Power (Kw)
Công suất 

(Kw)

HY12-ZL 400x900x850/150 350x430x200 380V - 12

HY18-ZL 400x900x850/150 350x430x200 380V - 18

INDUCTION PASTA COOKER
BẾP TRẦN MỲ ĐIỆN TỪ

Model Dimension (mm)
Kích thước (mm)

Pan size 
Kích thước 
mặt bếp

(mm)

Power (Kw)
Công suất (Kw)

HY12-ZM 800x900x850/150 F130 380V - 12

HY15-ZM 800x900x850/150 F130 380V - 15
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• WORK TOP TABLE SERIES - HỆ THỐNG BÀN INOX

BÀN INOX KHÔNG GIÁ
SUS WORKING TABLE WITHOUT UNDER SHELF

Model Dimension
Kích thước

B07/100 1000x700x800mm

B07/120 1200x700x800mm

B07/150 1500x700x800mm

B07/180 1800x700x800mm

B07/200 2000x700x800mm

BÀN INOX CÓ GIÁ PHẲNG DƯỚI
SUS WORKING TABLE WITH UNDER PLANED SHELF

Model Dimension
Kích thước

(mm)
B07/100P 1000x700x800mm

B07/120P 1200x700x800mm

B07/150P 1500x700x800mm

B07/180P 1800x700x800mm

B07/200P 2000x700x800mm

BÀN INOX CÓ GIÁ NAN DƯỚI
SUS WORKING TABLE WITH UNDER SLATTED SHELF

Model Dimension
Kích thước

(mm)
B07/100N 1000x700x800mm

B07/120N 1200x700x800mm

B07/150N 1500x700x800mm

B07/180N 1800x700x800mm

B07/200N 2000x700x800mm

BÀN INOX CÓ THỚT NHỰA BĂM CHẶT
SUS WORKING TABLE WITH PLASTIC CHOPPING

Model Dimension
Kích thước

(mm)
B07/100C 1000x700x800mm

B07/120C 1200x700x800mm

B07/150C 1500x700x800mm

STAINLESS STEEL EQUIPMENT
THIẾT BỊ INOX

 Customs made - Có thể sản xuất theo kích thước yêu cầu của khách hàng

 Customs made - Có thể sản xuất theo kích thước yêu cầu của khách hàng

 Customs made - Có thể sản xuất theo kích thước yêu cầu của khách hàng

 Customs made - Có thể sản xuất theo kích thước yêu cầu của khách hàng
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• SINK TABLE SERIES - HỆ THỐNG THIẾT BỊ CHẬU RỬA

BÀN CHẬU RỬA ĐƠN
SUS SINGLE SINK TABLE

Model Dimension
Kích thước

Sink size
Kích thước chậu

SS05/100 1000x700x800/200mm 500x500x300mm

SS05/120 1200x700x800/200mm 500x500x300mm

SS05/150 1500x700x800/200mm 500x500x300mm

SS05/180 1800x700x800/200mm 500x500x300mm

SS05/200 2000x700x800/200mm 500x500x300mm

BÀN CHẬU RỬA ĐÔI
SUS DOUBLE SINK TABLE

Model Dimension
Kích thước

Sink size
Kích thước chậu

DS05/120 1200x700x800/200mm 500x500x300mm

DS05/150 1500x700x800/200mm 500x500x300mm

DS05/180 1800x700x800/200mm 500x500x300mm

DS05/200 2000x700x800/200mm 500x500x300mm

DS05/220 2200x700x800/200mm 500x500x300mm

BÀN CHẬU RỬA TO
SUS BIG SINK TABLE

Model Dimension
Kích thước

Sink size
Kích thước chậu

BS05/120 1200x700x800/200mm 1000x500x300mm

BS05/150 1500x700x800/200mm 1200x500x300mm

BS05/180 1800x700x800/200mm 1500x500x300mm

BÀN CHẬU RỬA 3 CHẬU
SUS TRIPLE SINK TABLE

Model Dimension
Kích thước

Sink size
Kích thước chậu

TS05/180 1800x700x800/200mm 500x500x300mm

TS05/200 2000x700x800/200mm 500x500x300mm

TS05/220 2200x700x800/200mm 500x500x300mm

 Customs made - Có thể sản xuất theo kích thước yêu cầu của khách hàng

 Customs made - Có thể sản xuất theo kích thước yêu cầu của khách hàng

 Customs made - Có thể sản xuất theo kích thước yêu cầu của khách hàng

 Customs made - Có thể sản xuất theo kích thước yêu cầu của khách hàng

STAINLESS STEEL EQUIPMENT
THIẾT BỊ INOX
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• 4 TIERS SHELF SERIES - HỆ THỐNG GIÁ INOX 4 TẦNG

GIÁ INOX ĐỤC LỖ 4 TẦNG
SUS 4 TIERS PERFORATED SHELF

Model Dimension
Kích thước (mm)

GD04/100 1000x500x1500mm

GD04/110 1100x500x1500mm

GD04/120 1200x500x1500mm

GD04/130 1300x500x1500mm

GD04/140 1400x500x1500mm

GD04/150 1500x500x1500mm

GD04/160 1600x500x1500mm

GD04/170 1700x500x1500mm

GD04/180 1800x500x1500mm

GD04/190 1900x500x1500mm

GD04/200 2000x500x1500mm

GIÁ INOX NAN 4 TẦNG
SUS 4 TIERS SLATTED SHELF

Model Dimension
Kích thước (mm)

GN04/100 1000x500x1500mm

GN04/110 1100x500x1500mm

GN04/120 1200x500x1500mm

GN04/130 1300x500x1500mm

GN04/140 1400x500x1500mm

GN04/150 1500x500x1500mm

GN04/160 1600x500x1500mm

GN04/170 1700x500x1500mm

GN04/180 1800x500x1500mm

GN04/190 1900x500x1500mm

GN04/200 2000x500x1500mm

GIÁ INOX PHẲNG 4 TẦNG
SUS 4 TIERS PLANED SHELF

Model Dimension
Kích thước(mm)

GP04/100 1000x500x1500mm

GP04/110 1100x500x1500mm

GP04/120 1200x500x1500mm

GP04/130 1300x500x1500mm

GP04/140 1400x500x1500mm

GP04/150 1500x500x1500mm

GP04/160 1600x500x1500mm

GP04/170 1700x500x1500mm

GP04/180 1800x500x1500mm

GP04/190 1900x500x1500mm

GP04/200 2000x500x1500mm

 Customs made - Có thể sản xuất theo kích thước yêu cầu của khách hàng

 Customs made - Có thể sản xuất theo kích thước yêu cầu của khách hàng

 Customs made - Có thể sản xuất theo kích thước yêu cầu của khách hàng
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• WALL SHELF & OVER SHELF SERIES - HỆ THỐNG GIÁ TREO TƯỜNG VÀ GIÁ TRÊN CAO 

GIÁ INOX PHẲNG TREO TƯỜNG
SUS WALL MOUNTED PLANED SHELF

Model Dimension
Kích thước (mm)

WP03/100 1000x300x250mm

WP03/110 1100x300x250mm

WP03/120 1200x300x250mm

WP03/130 1300x300x250mm

WP03/140 1400x300x250mm

WP03/150 1500x300x250mm

WP03/160 1600x300x250mm

WP03/170 1700x300x250mm

WP03/180 1800x300x250mm

WP03/190 1900x300x250mm

WP03/200 2000x300x250mm

GIÁ INOX NAN TREO TƯỜNG
SUS WALL MOUNTED SLATTED SHELF

Model Dimension
Kích thước (mm)

WN03/100 1000x300x250mm

WN03/110 1100x300x250mm

WN03/120 1200x300x250mm

WN03/130 1300x300x250mm

WN03/140 1400x300x250mm

WN03/150 1500x300x250mm

WN03/160 1600x300x250mm

WN03/170 1700x300x250mm

WN03/180 1800x300x250mm

WN03/190 1900x300x250mm

WN03/200 2000x300x250mm

GIÁ INOX TRÊN CAO
SUS OVER PLANED SHELF

Model Dimension
Kích thước (mm)

OP03/100 1000x300x450mm

OP03/110 1100x300x450mm

OP03/120 1200x300x450mm

OP03/130 1300x300x450mm

OP03/140 1400x300x450mm

OP03/150 1500x300x450mm

OP03/160 1600x300x450mm

OP03/170 1700x300x450mm

OP03/180 1800x300x450mm

OP03/190 1900x300x450mm

OP03/200 2000x300x450mm

 Customs made - Có thể sản xuất theo kích thước yêu cầu của khách hàng

 Customs made - Có thể sản xuất theo kích thước yêu cầu của khách hàng

 Customs made - Có thể sản xuất theo kích thước yêu cầu của khách hàng
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• WORK TOP TABLE SERIES - HỆ THỐNG BÀN INOX

TỦ BÀN INOX KHÔNG CÁNH
SUS CABINET WITHOUT DOOR

Model Dimension
Kích thước(mm)

TB07/100 1000x700x800mm

TB07/120 1200x700x800mm

TB07/150 1500x700x800mm

TB07/180 1800x700x800mm

TB07/200 2000x700x800mm

TỦ BÀN INOX CÁNH MỞ
SUS CABINET WITH HINGE DOOR

Model Dimension
Kích thước(mm)

TB07/100M 1000x700x800mm

TB07/120M 1200x700x800mm

TB07/150M 1500x700x800mm

TB07/180M 1800x700x800mm

TB07/200M 2000x700x800mm

TỦ BÀN INOX CÁNH TRƯỢT
SUS CABINET WITH SLIDING DOOR

Model Dimension
Kích thước(mm)

TB07/100S 1000x700x800mm

TB07/120S 1200x700x800mm

TB07/150S 1500x700x800mm

TB07/180S 1800x700x800mm

TB07/200S 2000x700x800mm

TỦ BÀN INOX GÓC
SUS CORNER CABINET

Model Dimension
Kích thước(mm)

TB07/100G 1000x700x800mm

TB07/120G 1200x700x800mm

TB07/150G 1500x700x800mm

TB07/180G 1800x700x800mm

TB07/200G 2000x700x800mm

STAINLESS STEEL EQUIPMENT
THIẾT BỊ INOX

 Customs made - Có thể sản xuất theo kích thước yêu cầu của khách hàng

 Customs made - Có thể sản xuất theo kích thước yêu cầu của khách hàng

 Customs made - Có thể sản xuất theo kích thước yêu cầu của khách hàng

 Customs made - Có thể sản xuất theo kích thước yêu cầu của khách hàng
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TỦ INOX TREO TƯỜNG KHÔNG CÁNH
SUS WALL CABINET WITHOUT DOOR

Model Dimension
Kích thước(mm)

WCB07/100 1000x400x800mm

WCB07/120 1200x400x800mm

WCB07/150 1500x400x800mm

WCB07/180 1800x400x800mm

WCB07/200 2000x400x800mm

• OVER CABINET SERIES - HỆ THỐNG TỦ TREO TƯỜNG

TỦ INOX TREO TƯỜNG CÁNH MỞ
SUS WALL CABINET WITH OPENING DOOR

Model Dimension
Kích thước(mm)

WCB07/100M 1000x400x800mm

WCB07/120M 1200x400x800mm

WCB07/150M 1500x400x800mm

WCB07/180M 1800x400x800mm

WCB07/200M 2000x400x800mm

TỦ INOX TREO TƯỜNG CÁNH TRƯỢT
SUS WALL CABINET WITH SLIDDING DOOR

Model Dimension
Kích thước(mm)

WCB07/100S 1000x400x800mm

WCB07/120S 1200x400x800mm

WCB07/150S 1500x400x800mm

WCB07/180S 1800x400x800mm

WCB07/200S 2000x400x800mm

TỦ INOX TREO TƯỜNG GÓC
SUS WALL CORNER CABINET

Model Dimension
Kích thước(mm)

WCB07/100G 1000x400x800mm

WCB07/120G 1200x400x800mm

WCB07/150G 1500x400x800mm

WCB07/180G 1800x400x800mm

WCB07/200G 2000x400x800mm

 Customs made - Có thể sản xuất theo kích thước yêu cầu của khách hàng

 Customs made - Có thể sản xuất theo kích thước yêu cầu của khách hàng

 Customs made - Có thể sản xuất theo kích thước yêu cầu của khách hàng

 Customs made - Có thể sản xuất theo kích thước yêu cầu của khách hàng

STAINLESS STEEL EQUIPMENT
THIẾT BỊ INOX
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WALL TYPE EXHAUST HOOD
TUM HÚT KHÓI KIỂU ĐƠN

Model Dimension
Kích thước 

(mm)

Filter size 
Kích thước 

phin lọc
(mm)

Voltage
Điện

WEH - x1000x500 500x500 220V/50Hz/1N

• WORK TOP TABLE SERIES - HỆ THỐNG TUM HÚT KHÓI

• TROLLEY SERIES - HỆ THỐNG XE ĐẨY

ISLAND TYPE EXHAUST HOOD
TUM HÚT KHÓI KIỂU GIỮA NHÀ

Model Dimension
Kích thước 

(mm)

Filter size 
Kích thước 

phin lọc
(mm)

Voltage
Điện

WEH - x2000x500 500x500 220V/50Hz/1N

Xe đẩy 1 tầng
Trolley 1 level

Xe đẩy 2 tầng
Trolley 2 level

Xe đẩy 3 tầng
Trolley 3 level

Xe đẩy gia vị
Spice level

Xe đẩy đồ bẩn
Tray Trolley 

Xe đẩy khay
Tray Trolley

Note: Length - Custom made
Chiều dài - Theo thực tế khách hàng yêu cầu
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• STAINLESS STEEL FOODPAN  - KHAY INOX GN

• STAINLESS STEEL CAKE PAN
KHAY INOX LÀM BÁNH

• STAINLESS STEEL FOODPAN COVER 
NẮP KHAY INOX GN

STAINLESS STEEL EQUIPMENT
THIẾT BỊ INOX

FULL SIZE FOOD PAN 
KHAY GN1/1

KHAY GN1/4
QUARTER SIZE FOOD PA

Model Dimension (LxWxD) (mm) Model Dimension (LxWxD) (mm)
FP 1/1-2.5 530x325x65 FP 1/4-2.5 265x162x65
FP 1/1-4 530x325x100 FP 1/4-4 265x162x100
FP 1/1-6 530x325x150 FP 1/4-6 265x162x150
FP 1/1-8 530x325x205

HALF SIZE FOOD PAN 
KHAY GN1/2

SIXTH SIZE FOOD PAN 
KHAY GN1/6

Model Dimension (LxWxD) (mm) Model Dimension (LxWxD) (mm)
FP 1/2-2.5 325x265x65 FP 1/6-2.5 176x162x65
FP 1/2-4 325x265x100 FP1/6-4 176x162x100
FP 1/2-6 325x265x150 FP1/6-6 176x162x150
FP 1/2-8 325x265x205

THIRD SIZE FOOD PAN 
KHAY GN1/3

NINTH SIZE FOOD PAN 
KHAY GN1/9

Model Dimension (LxWxD) (mm) Model Dimension (LxWxD) (mm)
FP 1/3-2.5 325x176x65 FP 1/9-2.5 176x108x65
FP 1/3-4 325x176x100 FP 1/9-4 176x108x100
FP 1/3-6 325x176x150 FP 1/9-6 176x108x150

Model Dimension (LxWxD) (mm)
CP 1120 530x325x20
CP 2120 650x530x20

Model FP11C FP12C FP13C FP14C FP16C FP19C
Size Full

GN1/1
Half

GN1/2
Third

GN1/3
Quarter
GN1/4

Sixth
GN1/6

Ninth
GN1/9
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• SUPPORT RACK FOR FACTORY AND STORAGE - HỆ THỐNG GIÁ CHO NHÀ MÁY VÀ NHÀ KHO
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• ‘All stainless steel construction / Được sản xuất toàn bộ bằng inox
• Circulating air assures rapid cooling and even temperature / Hệ thống quạt gió cưỡng bức giúp làm lạnh 

nhanh chóng 
• Heating wire inside door seal to defrosst / Hệ thống sấy gioăng cánh cửa 
• Rounded internal corners for hygiene and easy cleaning / Các góc bên trong tủ lượn tròn dễ dàng vệ sinh
• Autoregressive door / Hệ thống cửa tự đóng
• High quality digital controller / Hệ thống điều khiển điện tử hiện đại
• CFC & HCFE free, environmenntal friendly / Hệ thống môi chất lạnh thân thiện môi trường, không CFC & HCFE

6 DOORS UPRIGHTS FREEZER/CHILLER
TỦ ĐÔNG/ LẠNH ĐỨNG 6 CÁNH

Model Dimension (mm)
Kích thước (mm)

Capacity (Lts)
Công suất (Lít)

SLLD4-1600F 1880x750x2040 1600

SLLZ4-1600F 1880x750x2040 1600

Temp (0C)
Nhiệt độ (0C)

Input Power (Kw)
Công suất điện (Kw)

Refrigerant
Gas lạnh

-18~-130C 1.50 R404A

-2~+100C 0.78 R404A

4 DOORS UPRIGHTS FREEZER/CHILLER 
TỦ ĐÔNG/ LẠNH ĐỨNG 4 CÁNH

Model Dimension (mm)
Kích thước (mm)

Capacity (Lts)
Công suất (Lít)

SLLD4-1000F 1250x750x2040 1000

SLLZ4-1000F 1250x750x2040 1000

Temp (0C)
Nhiệt độ (0C)

Input Power (Kw)
Công suất điện (Kw)

Refrigerant
Gas lạnh

-18~-130C 0.63 R404A

-2~+100C 0.59 R404A

2 DOORS UPRIGHTS FREEZER/CHILLER
TỦ ĐÔNG/ LẠNH ĐỨNG 2 CÁNH

Model Dimension (mm)
Kích thước (mm)

Capacity (Lts)
Công suất (Lít)

SLLD4-450F 625x750x2040 450

SLLZ4-450F 625x750x2040 450

Temp (0C)
Nhiệt độ (0C)

Input Power (Kw)
Công suất điện (Kw)

Refrigerant
Gas lạnh

-18~-130C 0.48 R404A

-2~+100C 0.4 R404A

COMMERCIAL REFRIGERATION EQUIPMENT
THIẾT BỊ LẠNH
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• All stainless steel construction / Được sản xuất toàn bộ bằng inox
• Rounded internal corners for hygiene and easy cleaning / Các góc bên trong tủ lượn tròn dễ dàng vệ sinh
• Autoregressive door / Hệ thống cửa tự đóng
• High quality digital controller / Hệ thống điều khiển điện tử hiện đại
• CFC & HCFE free, environmenntal friendly / Hệ thống môi chất lạnh thân thiện môi trường, không CFC & HCFE

2 DOORS COUNTER FREEZER/CHILLER WITH SPLASH BACK 
TỦ ĐÔNG/ LẠNH BÀN CÓ VÁCH SAU

Model Dimension (mm)
Kích thước (mm)

Capacity (Lts)
Công suất (Lít)

SLLD4-220F 1400x600x800/120 220

SLLZ4-220F 1400x600x800/120 220

SLLD4-420F 1800x760x800/120 420

SLLZ4-420F 1800x760x800/120 420

Temp (0C)
Nhiệt độ (0C)

Input Power (Kw)
Công suất điện (Kw)

Refrigerant
Gas lạnh

-18~-130C 0.35 R404A

-2~+100C 0.35 R134A

-18~-130C 0.44 R404A

-2~+100C 0.44 R134A

4 DRAWERS DOORS COUNTER FREEZER/CHILLER WITHOUT 
SPLASH BACK - TỦ ĐÔNG/ LẠNH BÀN CÓ 4 NGĂN KÉO

Model Dimension (mm)
Kích thước (mm)

Capacity (Lts)
Công suất (Lít)

SLLD4-420B 1800x760x800 450

SLLZ4-420B 1800x760x800 450

Temp (0C)
Nhiệt độ (0C)

Input Power (Kw)
Công suất điện (Kw)

Refrigerant
Gas lạnh

-18~-130C 0.385 R404A

-2~+100C 0.310 R134A

2 DOORS COUNTER FREEZER/CHILLER WITH SPLASH BACK
Model Dimension (mm)

Kích thước (mm)
Capacity (Lts)
Công suất (Lít)

SLLD4-220F 1400x600x800/120 220

SLLZ4-220F 1400x600x800/120 220

SLLD4-420F 1800x760x800/120 420

SLLZ4-420F 1800x760x800/120 420

Temp (0C)
Nhiệt độ (0C)

Input Power (Kw)
Công suất điện (Kw)

Refrigerant
Gas lạnh

-18~-130C 0.35 R404A

-2~+100C 0.35 R134A

-18~-130C 0.44 R404A

-2~+100C 0.44 R134A
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GLASS DISPLAY COOLER ( 2 DOORS)
TỦ LẠNH CÁNH KÍNH 2 CÁNH 

Model Dimension (mm)
Kích thước (mm)

Capacity (Lts)
Công suất (Lít)

SCLZ4-980FA 1240x745x2040 980

SCLD4-980FB 1240x745x2040 980

Temp (0C)
Nhiệt độ (0C)

Input Power (Kw)
Công suất điện (Kw)

Refrigerant
Gas lạnh

-18~-130C 1.15 R404A

-2~+100C 0.89 R404A

GLASS DISPLAY COOLER ( 1 DOOR) 
TỦ LẠNH CÁNH KÍNH 1 CÁNH

Model Dimension (mm)
Kích thước (mm)

Capacity (Lts)
Công suất (Lít)

SCLZ4-460FA 625x745x2040 460

SCLD4-460FB 625x745x2040 460

Temp (0C)
Nhiệt độ (0C)

Input Power (Kw)
Công suất điện (Kw)

Refrigerant
Gas lạnh

-18~-130C 0.75 R404A

-2~+100C 0.62 R404A

DELUXE SANDWICHES BARS
TỦ LẠNH SANDWICHES

Model Dimension (mm)
Kích thước (mm)

Capacity (Lts)
Công suất (Lít)

SCB-15 1480x700x1250 550

SCB-18 1820x700x1250 900

SCB-21 2180x700x1250 1050

Temp (0C)
Nhiệt độ (0C)

Input Power (Kw)
Công suất điện (Kw)

Refrigerant
Gas lạnh

+5~+100C 0.44 R404A

+5~+100C 0.55 R404A

+5~+100C 0.58 R404A

WINE COOLER ( 1 OR 2 DOORS) 
TỦ GIỮ LẠNH RƯỢU ( 1 HOẶC 2 CÁNH)

Model Dimension (mm)
Kích thước (mm)

Capacity (Lts)
Công suất (Lít)

WC700-D 685x700x1830 500

WC700-S 685x700x1830 500

Temp (0C)
Nhiệt độ (0C)

Input Power (Kw)
Công suất điện (Kw)

Refrigerant
Gas lạnh

+6~+160C 0.19 R134A

+6~+160C 0.19 R134A
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MABLE PLATE CAKE SHOWCASE ( CURVED GLASS) 
TỦ BẦY BÁNH ĐÁ MABLE ( KÍNH CONG)

Model Dimension (mm)
Kích thước (mm)

Capacity (Lts)
Công suất (Lít)

GG090FA-M 900x700x1250 205

GG120FA-M 1200x700x1250 330

GG150FA-M 1500x700x1250 400

GG180FA-M 1800x700x1250 500

Temp (0C)
Nhiệt độ (0C)

Input Power (Kw)
Công suất điện (Kw)

Refrigerant
Gas lạnh

0~+100C 0.76 R404A

0~+100C 0.93 R404A

0~+100C 1.07 R404A

0~+100C 1.28 R404A

MABLE PLATE CAKE SHOWCASE ( SQUARE GLASS)
TỦ BẦY BÁNH ĐÁ MABLE ( KÍNH PHẲNG) 

Model Dimension (mm)
Kích thước (mm)

Capacity (Lts)
Công suất (Lít)

SG090FA-M 900x700x1250 340

SG120FA-M 1200x700x1250 470

SG150FA-M 1500x700x1250 600

SG180FA-M 1800x700x1250 730

Temp (0C)
Nhiệt độ (0C)

Input Power (Kw)
Công suất điện (Kw)

Refrigerant
Gas lạnh

0~+100C 0.79 R404A

0~+100C 0.93 R404A

0~+100C 1.05 R404A

0~+100C 1.24 R404A

COMMERCIAL REFRIGERATION EQUIPMENT
THIẾT BỊ LẠNH
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FOOD DISPLAY COUNTERTOPS ( CURVED GLASS)
TỦ BẦY ĐỒ ĂN ĐỂ BÀN ( KÍNH CONG)

Model Dimension (mm)
Kích thước (mm)

Capacity (Lts)
Công suất (Lít)

CFD-2 730x690x780 190

CFD-3 1070x690x780 220

CFD-4 1410x690x780 250

Temp (0C)
Nhiệt độ (0C)

Input Power (Kw)
Công suất điện (Kw)

Refrigerant
Gas lạnh

0~+100C 0.36 R404A

0~+100C 0.49 R404A

0~+100C 0.59 R404A

FOOD DISPLAY COUNTERTOPS ( SQUARE GLASS)
TỦ BẦY ĐỒ ĂN ĐỂ BÀN ( KÍNH PHẲNG)

Model Dimension (mm)
Kích thước (mm)

Capacity (Lts)
Công suất (Lít)

SCFD-4P 730x700x780 220

SCFD-6P 1070x700x780 300

SCFD-8P 1410x700x780 380

Temp (0C)
Nhiệt độ (0C)

Input Power (Kw)
Công suất điện (Kw)

Refrigerant
Gas lạnh

0~+100C 0.45 R404A

0~+100C 0.51 R404A

0~+100C 0.58 R404A

SHUSHI CABINET
TỦ BẦY SHUSHI

Model Dimension (mm)
Kích thước (mm)

Capacity (Lts)
Công suất (Lít)

Temp (0C)
Nhiệt độ (0C)

Input Power (Kw)
Công suất điện (Kw)

Refrigerant
Gas lạnh

SCLG4-90 1400x300x295 90 +5~+150C 0.120 R134A

SCLG4-115 1700x300x295 115 +5~+150C 0.135 R134A

COMMERCIAL REFRIGERATION EQUIPMENT
THIẾT BỊ LẠNH
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• Capacity GN 1/1.
Sử dụng loại khay GN1/1

• Core-probe at single point to measure the blast-chilling and 
freezing temperature, Multipoint for INNO models ( heated 
for all freezing models)
Que thăm nhiệt có thể đo nhiệt độ thực phẩm sốc nhiệt  

• External satined finishing type SCOTCH-BRITE. 
Bề mặt ngoài hoàn thiện theo tiêu chuẩn SCOTCH-BRITE.

• Insulation with CFC and HCFC-free polyurethane with 
density 42 kg/m3
Vách cách nhiệt polyurethane thân thiện môi trường không 
CFC và HCFC, tỷ trọng 42kg/m3

• Ecological refrigerant R404A.
Môi chất lạnh sinh học R404A

• Automatic defrost and evaporation of the condensate 
without waste of electric energy
Tự động xả đá và làm khô tiết kiệm năng lượng  

• Full CE compliance
Đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn Châu Âu - CE 

• Constructed according to the HACCP regulations.
Thiết kế theo tiêu chuẩn an toàn HACCP.

• BLAST CHILLER AND SOCK FREEZER
THIẾT BỊ LÀM LẠNH - ĐÔNG NHANH
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• DISH WASHING MACHINE SERIES - HỆ THỐNG MÁY RỬA BÁT

Máy rửa bát đặt dưới
Under counter dish washer

Máy rửa bát mở trên
Hood type dish washer

Máy rửa bát
Dish washer

Máy rửa bát băng tải
Conveyor dish washer

Máy rửa bát hàng không
Flight type dish washer

DISH WASHING SERIES
HỆ THỐNG MÁY RỬA BÁT
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CHẬU RỬA ĐƠN CHO MÁY RỬA
SINGLE SINK FOR DISH WASHER

Model Dimension
Kích thước

(mm)

Sink size
Kích thước chậu

(mm)
DSS/100 1000x700x800mm 450x450x300mm

DSS/120 1200x700x800mm 450x450x300mm

DSS/150 1500x700x800mm 450x450x300mm

DSS/180 1800x700x800mm 450x450x300mm

DSS/200 2000x700x800mm 450x450x300mm

• SUPPORT EQUIPMENT FOR DISH WASHING MACHINE - HỆ THỐNG PHỤ TRỢ CHO MÁY RỬA BÁT

BÀN BÁT SẠCH CHO MÁY RỬA
SUS CLEAN DISH TABLE

Model Dimension
Kích thước

(mm)
DCT/100 1000x700x800mm

DCT/120 1200x700x800mm

DCT/150 1500x700x800mm

DCT/180 1800x700x800mm

DCT/200 2000x700x800mm

BÀN BÁT BẨN CÓ 1 LỖ XẢ RÁC
SUS GARBAGE TABLE WITH 1 HOLE

Model Dimension
Kích thước

(mm)
GBT/100 1000x700x800mm

GBT/120 1200x700x800mm

GBT/150 1500x700x800mm

GBT/180 1800x700x800mm

GBT/200 2000x700x800mm

Gabage bin trolley
Thùng rác di động

Pre rinse faucet
Vòi xịt phun tráng
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• BAKERY OVEN - HỆ THỐNG LÒ NƯỚNG

Pizza oven
Lò nướng Pizza

Bakery oven
Lò nướng bánh mỳ

Rotary bakery oven
Lò nướng bánh xoay

BAKERY EQUIPMENT
HỆ THỐNG BẾP BÁNH
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• SUPPORT EQUIPMENT FOR BAKERY - HỆ THỐNG PHỤ TRỢ LÀM BÁNH

Proofer cabinet
Tủ ủ bột

Rack trolley
Xe đẩy khay

Spiral mixer
Máy trộn bột

Dough sheeter machine
Máy cán bột
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• BAR EQUIPMENT SERIES - HỆ THỐNG MÁY CHẾ BIỂN QUẦY BAR

Bar blender
Máy xay sinh tố

Orange juicer
Máy vắt cam

Bar mixer
Máy trộn quầy bar

Coffee machine
Máy pha cà phê

Ice cube machine
Máy làm đá viên

BAKERY EQUIPMENT
HỆ THỐNG BẾP BÁNH
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• PROCESSING EQUIPMENT SERIES - HỆ THỐNG MÁY CHẾ BIỂN THỰC PHẨM

Meat mincer
Máy xay thịt

Slicer machine
Máy thái lát 

Food processor machine
Máy chế biến thực phẩm

Food grinder machine
Máy nghiền thực phẩm

Mixer
Máy xay trộn thực phẩm cầm tay

Potato peeler
Máy gọt vỏ khoai tây

Rice washer
Máy vo gạo

Sausage grinder
Máy xay trộn xúc xích

Bone saw machine
Máy cưa xương

PROCESSING EQUIPMENT
THIẾT BỊ CHẾ BIẾN
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LAUNDRY EQUIPMENTS SYSTEM 
HỆ THỐNG THIẾT BỊ GIẶT LÀ
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• EXTRATOR WASHING MACHINE - MÁY GIẶT VẮT CÔNG NGHIỆP

• TUMBLE DRYER SERIES - HỆ THỐNG MÁY SẤY KHÔ

LAUNDRY EQUIPMENT
MÁY GIẶT LÀ CÔNG NGHIỆP
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• FINISHING EQUIPMENT SERIES - HỆ THỐNG THIẾT BỊ HOÀN THIỆN

Máy là phẳng
Flatwork  ironer

Máy là phẳng và gấp
Flatwork  ironer and folder

Máy là ép đa năng
Utility press

Máy là cổ - măng séc
Cuff & Collar press

LAUNDRY EQUIPMENT
MÁY GIẶT LÀ CÔNG NGHIỆP



Design and specification are subject to change without notice binhminhgroups.com.vn          41

Máy là comple
Uniform press

Máy là quần
Trouser press

Cầu là hơi và bàn tẩy bẩn
Press board & Spotting board
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SUPPIER

CUSTOMER
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CÔNG TY CP KỸ THƯƠNG VÀ SẢN XUẤT BÌNH MINH

Trụ sở chính tại Hà Nội
P407 - Nhà D3 - Số 233 Tô Hiệu

Quận Cầu Giấy - Hà Nội - Việt Nam

Văn phòng giao dịch
456 đường Bạch Đằng - Quận Hoàn Kiếm

Hà Nội - Việt Nam
Tel: 84-024-39846199

Fax: 84-024-39846198
Email: binhminhvietnamjsc@vnn.vn

Nhà máy - Kho hàng tại Hà Nội
Tổ 37 - Xóm 3 Phú Đô - Xã Mễ Trì

Huyện Từ Liêm - Hà Nội - Việt Nam
Tel/ Fax: 84-024-366849233

Nhà phân phối - TT bảo hành tại TP Hồ Chí Minh
Số A1/1B Lương Đình Của

Quận 2 - TP Hồ Chí Minh - Việt Nam
Tel: 84-028-37402336

Fax: 84-028-37402339

BINH MINH TECHCOM AND MANUFACTURE JSC

Head office in HaNoi
Room 407 - D3 block - 233 To Hieu str
Cau Giay dist - Ha Noi - Viet Nam

Office
456 Bach Dang str - Hoan Kiem dist
Ha Noi - Viet Nam
Tel: 84-024-39846199
Fax: 84-024-39846198
Email: binhminhvietnamjsc@vnn.vn

Factory - Storage in Ha Noi
Group 37 - Village 3 Phu Do - Me Tri
Tu Liem - Ha Noi - Viet Nam
Tel/ Fax: 84-24-366849233

Distributor - Service center in Ho Chi Minh city
No A1/1B Luong Dinh Cua str
District 2 - Ho Chi Minh city - Viet Nam
Tel: 84-028-37402336
Fax: 84-028-37402339
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